
Từ

DCK10003101 30

DCK10003102 30

DCK100031112 30

DCK100031113 30

DCK100031143 30

DCK100031144 30

DCK10003119 30

DCK10003120 30

DCK10003147 30

DCK10003148 30

DCK10003176 30

DCK10003103 30

DCK100031138 30

DCK100031139 30

DCK10003115 30

DCK10003116 30

DCK100031169 30

DCK10003155 30

DCK10003156 30

DCK10003158 30

DCK10003177 30

DCK10003178 30

DCK10003189 30

DCK10003190 30

DCK10003105 30

DCK10003106 30

DCK100031140 30

DCK100031153 30

DCK10003107 30

DCK10003108 30

DCK10003109 302 Thứ Ba 8-9 55 SAN1

SAN4

2 Thứ Hai 10-11 55 SAN4

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN8

Mai Thế  Duy

2 Thứ Hai 8-9 55

SAN3

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN8
Lê Vĩnh  Đài

2 Thứ Hai 10-11 55 SAN3

2 Thứ Hai 8-9 55

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN5

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN5

2 Thứ Sáu 4-5 50 SAN6

2 Thứ Sáu 1-2 50 SAN2

2 Thứ Hai 10-11 50 SAN8

2 Thứ Hai 10-11 50 SAN8

2 Thứ Ba 8-9 50 SAN8

2 Thứ Hai 8-9 50 SAN8

2 Thứ Năm 1-2 50 SAN1

2 Thứ Năm 4-5 50 SAN1

SAN1

2 Thứ Ba 1-2 60 SAN1

Nguyễn Đức  Chánh

2 Thứ Ba 10-11 55 SAN6

2 Thứ Ba 4-5 60

2 Thứ Ba 8-9 50 SAN2

2 Thứ Tư 4-5 50 SAN5

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN3

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN2

2 Thứ Sáu 8-9 50 SAN3

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN2

Thứ Năm 4-5 55 SAN5

2 Thứ Sáu 10-11 50 SAN3

55 SAN6

2 Thứ Năm 1-2 55 SAN4

17 Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

Nguyễn Thanh Tuấn  Anh

2 Thứ Hai 10-11

2 Thứ Hai 8-9

2

Phòng học
Đến

55 SAN6

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 01 NĂM HỌC 2018-2019 (CHÍNH THỨC)

Áp dụng từ: 10/09/2018

TT Tên học phần Giảng viên Lớp HP
Số 

tiết/tuần
Thứ

Tiết

BĐ - KT

Sĩ số

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng  9  năm  2018

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCK10003110 30

DCK100031124 30

DCK100031125 30

DCK10003117 30

DCK10003118 30

DCK10003171 30

DCK10003181 30

DCK100031100 30

DCK10003111 30

DCK100031110 30

DCK100031111 30

DCK100031114 30

DCK100031119 30

DCK100031145 30

DCK100031146 30

DCK100031147 30

DCK100031156 30

DCK100031157 50

DCK100031166 30

DCK10003130 30

DCK10003153 30

DCK10003154 30

DCK10003159 30

DCK100031105 30

DCK100031126 30

DCK100031129 30

DCK100031158 30

DCK100031159 30

DCK100031160 30

DCK100031175 30

DCK10003144 30

DCK10003145 30

DCK10003146 30

DCK10003157 30

DCK10003161 30

DCK10003162 30

DCK10003172 30

DCK10003187 30

DCK100031134 30

DCK100031135 30

DCK100031136 30

DCK100031137 30

DCK100031170 30

DCK100031148 30 SAN5

2 Thứ Sáu 8-9 50 SAN5

Phạm Thị Hồng  Lụa

2 Thứ Hai 4-5 50

2 Thứ Hai 10-11 50 SAN1

2 Thứ Hai 8-9 50 SAN1

SAN1

2 Thứ Tư 1-2 50 SAN1

2 Thứ Hai 10-11 50 SAN2

Trương Quang  Minh

2 Thứ Tư 4-5 50

2 Thứ Sáu 10-11 50 SAN8

2 Thứ Sáu 1-2 50 SAN6

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN7

2 Thứ Sáu 10-11 50 SAN8

2 Thứ Tư 4-5 50 SAN2

2 Thứ Tư 1-2 50 SAN2

2 Thứ Sáu 8-9 50 SAN8

2 Thứ Hai 8-9 50 SAN2

2 Thứ Hai 4-5 50 SAN1

2 Thứ Hai 1-2 50 SAN1

2 Thứ Năm 4-5 50 SAN6

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN4

SAN6

2 Thứ Năm 1-2 50 SAN7

2 Thứ Năm 1-2 50 SAN5

Lê  Minh

2 Thứ Năm 8-9 55

2 Thứ Ba 8-9 50 SAN6

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN4

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN4

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN8

2 Thứ Hai 4-5 50 SAN6

2 Thứ Năm 10-11 53 SAN6

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN5

2 Thứ Sáu 4-5 50 SAN4

2 Thứ Sáu 8-9 55 SAN4

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN5

2 Thứ Năm 4-5 55 SAN4

2 Thứ Hai 1-2 60 SAN4

SAN5

2 Thứ Năm 1-2 55 SAN5

Bùi Trọng  Khôi

2 Thứ Sáu 10-11 55 SAN2

2 Thứ Sáu 1-2 55

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN4

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN3

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN3

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN3

2 Thứ Ba 4-5 55 SAN6

2 Thứ Ba 1-2 55 SAN6

2 Thứ Ba 10-11 55 SAN4

Mai Thế  Duy

17 Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCK100031172 30

DCK10003125 30

DCK10003131 30

DCK10003151 30

DCK100031154 30

DCK100031164 30

DCK100031168 30

DCK100031171 30

DCK10003133 30

DCK10003149 30

DCK10003150 30

DCK10003160 30

DCK10003173 30

DCK10003179 30

DCK10003180 30

DCK10003192 30

DCK10003197 30

DCK100031155 30

DCK10003121 30

DCK10003185 30

DCK10003186 30

DCK100031167 30

DCK100031174 30

DCK10003140 30

DCK10003141 30

DCK10003204 35

DCK10003205 35

DCK10003206 35

DCK10003207 35

DCK10003301 35

DCK10003302 35

DCK10003303 35

30

30

30

30

DCK10005201 50

DCK10005206 30

DCK10005212 30

DCK10005211 110 H3

3 Thứ Bảy 4-6 80 H1

Đặng Khánh  Chương

3 Thứ Tư 1-3 116

B401

3 Thứ Sáu 10-12 50 B401

1-5 50 B204

21 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B (DCK100052)

Nguyễn Mạnh  Tưởng

3 Thứ Sáu 7-9 78

50
B307

SAN QUOC 

DCK10005104 10
Thứ Tư 1-5 50 SAN QUOC 

Thứ Bảy

7-11 30 50
B307

SAN QUOC 

DCK10005103 10 Thứ Hai 7-11 30

1-5 50 SAN QUOC 

Thứ Bảy 1-5 50 B204

20 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1A (DCK100051) Lâm Văn  Vũ

DCK10005101 10
Thứ Tư

DCK10005102 10 Thứ Hai

65 SAN BONG 

65 SAN BONG 

Mai Thế  Duy 2 Thứ Sáu 8-9 65 SAN BONG 19 Giáo dục thể chất 3 (DCK100033)

Nguyễn Thanh Tuấn  Anh 2 Thứ Tư 8-9

Lê  Minh 2 Thứ Tư 10-11

Mai Thế  Duy 2 Thứ Sáu 10-11 70 SAN BONG 

Thứ Sáu 4-5 70 SAN VO 1

Nguyễn Thanh Tuấn  Anh 2 Thứ Tư 10-11 70 SAN BONG 

2 Thứ Hai 4-5 50 SAN7

18 Giáo dục thể chất 2 (DCK100032)
Trịnh Quốc  Tuấn 2

SAN8

2 Thứ Hai 1-2 50 SAN7
Đinh Sang  Giàu

2 Thứ Tư 1-2 50 SAN7

2 Thứ Năm 1-2 50

2 Thứ Năm 8-9 50 SAN1

2 Thứ Năm 10-11 50 SAN1

SAN4

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN5

2 Thứ Sáu 1-2 50 SAN7

Phan Minh  Chí

2 Thứ Ba 8-9 50

2 Thứ Sáu 8-9 50 SAN6

2 Thứ Tư 1-2 50 SAN5

2 Thứ Tư 4-5 50 SAN6

2 Thứ Sáu 10-11 50 SAN1

2 Thứ Ba 1-2 50 SAN7

2 Thứ Hai 1-2 50 SAN2

2 Thứ Tư 10-11 50 SAN2

2 Thứ Ba 4-5 50 SAN7

2 Thứ Ba 8-9 50 SAN7

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN9

SAN2

2 Thứ Tư 8-9 50 SAN2

2 Thứ Ba 1-2 50 SAN8

Trịnh Quốc  Tuấn

2 Thứ Hai 4-5 50

2 Thứ Tư 1-2 50 SAN6

2 Thứ Hai 11-12 50 SAN5

2 Thứ Ba 10-11 50 SAN7

Phạm Thị Hồng  Lụa

17 Giáo dục thể chất 1 (DCK100031)

 55

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



DCK10005213 50

DCK10005214 30

DCK10005215 72

DCK10005216 65

DCK10005217 50

DCK10005218 50

DCK10005219 50

DCK10005220 50

DCK10005221 80

DCK10005222 50

DCK10005223 50

DCK10005224 50

DCK10005225 50

DCK10005226 50

DCK10005227 50

DCK10005228 80

DCK10005229 30

DCT40001001 30

DCT40001009 30

DCT40001010 30

DCT40001002 30

DCT40001004 30

DCT40001005 30

DCT40001006 30

DCT40001007 30

DCT40001008 30

DCT40001017 30

DCT40003001 30

DCT40003002 30

DCT40003003 30

DCT40003004 30

DCT40003005 30

DCT40003006 30

DCT40003007 30

DCT40003014 50

DCT40005001 30

DCT40006001 5

DCT40008501 50

DCT40009301 50

DCT40011501 50 6029 Ngữ văn 5 (DCT400115) Trần Quyết  Thắng  

60 B017

28 Vật lý 3 (DCT400093) Hồ Thị  Hồng 3 Thứ Ba 1-3 60 A306

27 Toán 5 (DCT400085) Võ Duy  Tâm 3 Thứ Hai 1-3

50 B015

26 Giáo dục chính trị (DCT400060) Nguyễn Quốc  Điền 3 Thứ Sáu 7-9 15 B307

25 Pháp luật (DCT400050) Nguyễn Thị Hà  Phương 3 Thứ Hai 7-9

Nguyễn Thị Hà  Phương 3 Thứ Tư 7-9 60 B015

3 Thứ Năm 4-6 50 H2

3 Thứ Sáu 7-9 50 B302

3 Thứ Năm 1-3 50 H2

3 Thứ Sáu 7-9 50 B302

3 Thứ Năm 4-6 50 H2

3 Thứ Sáu 7-9 50 B302

H5

SAN QUOC 

24 Pháp luật (DCT400030)
Trương Thị Thanh  Trúc

3 Thứ Năm 1-3 50 H2

B205

23 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1B (DCT400014) Lâm Văn  Vũ DCT40001401 6 Thứ Sáu 1-3 30 50

Nguyễn Quốc  Điền
3 Thứ Ba 1-3 50 C106

3 Thứ Ba 4-6 50

3 Thứ Sáu 10-12 50 H3

3 Thứ Sáu 10-12 50 H3

50 H3

3 Thứ Sáu 7-9 50 H3

50 B206

Tô Thanh  My

3 Thứ Tư 10-12 50 A209

3 Thứ Sáu

50 B401

3 Thứ Sáu 7-9 50 B206

22 Chính trị (DCT400010)

Nguyễn Thị  Chuẩn

3 Thứ Ba 10-12

3 Thứ Sáu 7-9

7-9

81 H5

 50

H4

Lâm Văn  Vũ, Nguyễn Văn  Úy
3 Thứ Tư 1-3 80 H5

3 Thứ Tư 4-6

Nguyễn Văn  Úy
3 Thứ Sáu 1-3 80 H4

3 Thứ Sáu 4-6 80

3 Thứ Ba 1-3 80 H4

3 Thứ Ba 4-6 80 H4

H4

3 Thứ Hai 10-12 80 H4

3 Thứ Sáu 4-6 80 H5

Ngô Văn  Quang

3 Thứ Hai 7-9 81

H5

3 Thứ Sáu 1-3 80 H5
Lâm Văn  Vũ

3 Thứ Ba 7-9 80 H5

3 Thứ Ba 10-12 80

B302

3 Thứ Sáu 4-6 68 B302

3 Thứ Tư 10-12 65 B205

Nguyễn Thanh  Hà
3 Thứ Sáu 1-3 73

3 Thứ Tư 7-9 70 B205Đặng Khánh  Chương

21 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1B (DCK100052)

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



(Lưu ý: Lớp HP là Mã HP và thứ tự lớp HP. Ví dụ: HP toán cao cấp 1, lớp HP 1 mã lớp HP sẽ là: DCC10108101. Trong đó, mã HP: DCC101081; thứ tự lớp HP: 01).

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



SAN1

SAN4

SAN4

SAN8

SAN3

SAN8

SAN3

SAN5

SAN5

SAN6

SAN2

SAN8

SAN8

SAN8

SAN8

SAN1

SAN1

SAN1

SAN1

SAN6

SAN2

SAN5

SAN3

SAN2

SAN3

SAN2

SAN5

SAN3

SAN6

SAN4

Phòng học

SAN6

Áp dụng từ: 10/09/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng  9  năm  2018

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



SAN5

SAN5

SAN1

SAN1

SAN1

SAN1

SAN2

SAN8

SAN6

SAN7

SAN8

SAN2

SAN2

SAN8

SAN2

SAN1

SAN1

SAN6

SAN4

SAN6

SAN7

SAN5

SAN6

SAN4

SAN4

SAN8

SAN6

SAN6

SAN5

SAN4

SAN4

SAN5

SAN4

SAN4

SAN5

SAN5

SAN2

SAN4

SAN3

SAN3

SAN3

SAN6

SAN6

SAN4

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



H3

H1

B401

B401

B204

B307

SAN QUOC 

SAN QUOC 

B307

SAN QUOC 

SAN QUOC 

B204

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN BONG 

SAN VO 1

SAN BONG 

SAN7

SAN8

SAN7

SAN7

SAN1

SAN1

SAN4

SAN5

SAN7

SAN6

SAN5

SAN6

SAN1

SAN7

SAN2

SAN2

SAN7

SAN7

SAN9

SAN2

SAN2

SAN8

SAN6

SAN5

SAN7

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 



B017

A306

B015

B307

B015

H2

B302

H2

B302

H2

B302

H5

SAN QUOC 

H2

B205

C106

H3

H3

H3

H3

B206

A209

B401

B206

H5

H4

H5

H4

H4

H4

H4

H4

H5

H5

H5

H5

B302

B302

B205

B205

 Biểu mẫu  DDT 7.5.1.S-B7 


